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Kiến thức về từ Hán Việt có lợi như thế nào đối với việc học tiếng Nhật của những người nói tiếng mẹ đẻ là 

tiếng Việt ? (Phân tích dựa trên mức độ giống nhau về phương diện chữ Hán giữa từ Hán Nhật và từ Hán Việt). 

Tạp chí chuyên ngành Giáo dục tiếng Nhật trên thế giới, Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản (ISSN:0917-2920), 

trang 21-33, số 18, 2008. 

 Xuất phát từ quan điểm cho rằng việc tiếng Việt có một số lượng lớn từ Hán Việt là một lợi thế đối với người 

Việt Nam học tiếng Nhật, để nhìn rõ và phát huy “lợi thế” đó, nhóm tác giả đã khảo sát 8.052 từ tiếng Nhật 

thuộc vốn từ quy định trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật, từ đó chọn ra được 3.716 từ tiếng Nhật có cấu tạo là 2 

chữ Hán để nghiên cứu và đối chiếu với từ Hán Việt về cấu tạo của từ. Kết quả so sánh đối chiếu đã chỉ ra 

những điểm tương đồng và khác biệt giữa từ Hán Nhật và từ Hán Việt, phân loại từ Hán Nhật có 2 chữ Hán 

thành 7 nhóm căn cứ trên sự tương đồng và khác biệt của chúng về cách sắp xếp và quan hệ giữa các chữ Hán 

trong từ so với từ Hán Việt có nghĩa tương đương. Nghiên cứu đã khắc họa một bức tranh tương đối toàn cảnh 

và chi tiết về nhóm từ Hán Nhật có cấu tạo là 2 chữ Hán nói riêng và về từ Hán Nhật nói chung trong sự so 

sánh, đối chiếu với từ Hán Việt. Từ kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả khẳng định rằng việc nắm vững các kiến 

thức về từ Hán Việt sẽ giúp cho những người Việt Nam học tiếng Nhật nắm chắc cách ngữ nghĩa và cách sử 

dụng của từ Hán Nhật, thuận lợi cho quá trình thụ đắc tiếng Nhật. 
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What is the advantage of having knowledge about Han-Viet words in the study of Japanese by Vietnamese 

people? (analysis based on the similarity of Chinese words between Kanji and Han-Viet). The Journal of 

International Japanese language education, the Foundation Japanese International Interaction (ISSN: 0917 -

2920) page 21-33, No. 18, 2008 

Starting from the viewpoint considering that having a large amount of Han-Viet words in Vietnamese is an 

advantage in the learning of Japanese, and in order to evaluate and promote such “advantage”, the group of 

authors have studied 8052 Japanese words in the Japanese Proficiency Test, and chosen 3716 words that were 

constructed by 2 Kanji letter to analyse and compare with Han-Viet words, in term of word structure. The 

comparison has shown the similarities and differences between Kanji and Han-Viet, as well as categorized the 

Kanji words (with 2 letters) into 7 primary groups based on the similarities and differences of the arrangement 

and the relationship between Chinese characters in comparison with the HanViet counterpart. The study has 

depicted a broad picture upon the Kanjis in comparison with Han-Viet counterpart. As a result of the research, 

the authors can confirm that knowing Han-Viet will help Vietnamese to understand well the meaning and 

usage of Kanji, facilitate the Japanese learning process. 
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